MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6

NĂM HỌC 2023-2024
II/ Ma trận đề kiểm tra:
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn nghị luận (Nghị luận xã hội)
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	0
	60

	2
	Viết
	Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	20
	5
	20
	15
	0
	30
	0
	10
	100%


	Tỉ lệ %
	25%
	35%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


          III/ Bảng đặc tả đề kiểm tra:
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn nghị luận (Nghị luận xã hội)
	Nhận biết:
- Nhận biết được từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy).

- Nhận biết được đặc điểm nổi bật của văn bản nghị luận.

- Nhận ra được các thành phần của câu.

Thông hiểu:
- Tóm tắt được các nội dung chính trong một văn bản nghị luận có nhiều đoạn.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.

- Xác định được yếu tố Hán Việt thông dụng được sử dụng trong văn bản.

- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng.

- Xác định được các biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:
- Rút ra được những bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ nội dung văn bản.

- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình/ đồng tình một phần với những vấn đề được đặt ra trong văn bản.
	4 TN


	4 TN


	2 TL
	

	2
	Viết
	Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
	Nhận biết:

Nhận biết được yêu cầu của kiểu bài trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống: nêu được vấn đề cần bàn luận; đủ bố cục của một bài văn nghị luận
Thông hiểu:

- Lí giải được vấn đề, thể hiện được ý kiến về vấn đề; đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình.
Vận dụng:

- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận phù hợp để  triển khai lập luận, bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề xã hội.

Vận dụng cao:

- Huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề xã hội.

- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh; bài văn giàu sức thuyết phục.
	1*

	1*
	1*
	1*

	Tổng
	
	4TN+1*
	4TN+1*
	2TL+1*
	1TL*

	Tỉ lệ %
	
	25%
	35%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


IV/ Đề - đáp án và hướng dẫn chấm:
	TRƯỜNG THCS ĐỊNH CÔNG  
              -------------------
	          ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

                  MÔN: Ngữ văn – LỚP 6

               Thời gian làm bài: 90 phút

               Ngày kiểm tra:   06/05/2024


Phần I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc kĩ đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

KHI NÀO NÓI  LỜI CẢM ƠN

       
Bạn thường quên đi sự biểu thị lòng biết ơn ở những hoàn cảnh dù đơn giản nhất. Khi nhận được chiếc vé từ quầy bán ở rạp chiếu bóng, khi người phục vụ mang đến cho bạn một đĩa thức ăn ngon, một cốc nước uống giải khát, hoặc một anh giúp việc đang làm cỏ ngoài vườn ...Có thể bạn biết đến nhưng bạn nghĩ nói “cảm ơn” sẽ trở nên sáo rỗng mà chủ yếu là sự biết ơn ở tấm lòng. Bạn lại quên rằng tấm lòng chân thành khi biểu hiện hai từ “cảm ơn” có một ý nghĩa to lớn khác. Nó có thể giúp người bán vé số phấn chấn hơn khi ngày nào cũng đối diện với những con người xếp hàng dọc để nhận vé và đưa tiền, rồi nhận tiền thừa lại; nó có thể giúp người phục vụ quán ăn có tinh thần làm việc tốt hơn và phục vụ bạn tốt hơn ở lần sau; nó có thể giúp người giúp việc nhà bạn cảm thấy đỡ mệt nhọc hơn và thấy sự cống hiến của họ cho bạn là đúng và cần thiết ... Tất cả những điều đó bạn có thể đơn giản thực hiện chúng bằng việc nói lời cảm ơn chân thành nhất.

     
Bạn thay vì khó chịu với cung cách tiếp xúc của các nhân viên phòng giáo vụ thì bạn có thể nói: “Thầy (cô) đã vất vả rồi. Xin cảm ơn đã giúp em!”. Tuy nhẹ nhàng nhưng tôi tin người ấy sẽ ngẩng đầu lên nhìn bạn hoặc sẽ nở một nụ cười thân thiện với bạn...

      
Trong lúc xếp hàng để đến lượt mình ở những nơi công cộng cũng thế, bạn nên mỉm cười và cảm ơn họ chân thành trước khi ra về. Đó là cử chỉ đẹp và là cách ứng xử hay nhất để  biểu thị lòng biết ơn của bạn với những người đã phục vụ và giúp đỡ bạn...

                                                                                            (Theo: Quà tặng cuộc sống) 
* Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8). 

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là: 
	A. Tự sự
	B. Miêu tả
	C. Biểu cảm.
	D. Nghị luận


Câu 2. Vấn đề cơ bản được nói đến trong văn bản trên là gì ? 

A. Bàn về giá trị, ý nghĩa của lời cảm ơn trong cuộc sống.


B. Bàn về ý nghĩa của sự giúp đỡ mọi người.

C. Bàn về thái độ vô cảm của  một số người trong cuộc sống hiện nay

D. Bàn về trách nhiệm của mọi người phải nói lời cảm ơn khi nhận
Câu 3: Văn bản trên thuyết phục được người đọc vì: 
A. Đưa ra các bằng chứng làm sáng tỏ vấn đề

B. Đưa ra các lí lẽ làm sáng tỏ vấn đề


C. Đưa ra các lí lẽ và bằng chứng làm sáng tỏ được vấn đề


D. Đưa ra các lập luận phân tích để làm sáng tỏ được vấn đề.
Câu 4. Trong các từ sau, từ nào là từ ghép?  
	A. nhẹ nhàng 
	B. cống hiến 
	C. phấn chấn            
	D. thân thiện


Câu 5. Theo tác giả, khi ta nói lời cảm ơn sẽ mang đến những ý nghĩa to lớn gì ? 

A. Giúp người bán vé số phấn chấn hơn 
B. Giúp người phục vụ quán ăn có tinh thần làm việc tốt hơn và phục vụ bạn tốt hơn ở lần sau và giúp người giúp việc nhà bạn cảm thấy đỡ mệt nhọc hơn.
C. Bạn nên mỉm cười và cảm ơn họ chân thành trước khi ra về.

D. Đáp án A+ B đúng.

Câu 6. Trạng ngữ trong câu văn: “Trong lúc xếp hàng để đến lượt mình ở những nơi công cộng cũng thế, bạn nên mỉm cười và cảm ơn họ chân thành trước khi ra về”  được dùng để làm gì? 


A. Chỉ nguyên nhân 


C. Chỉ mục đích


B. Chỉ thời gian



D. Chỉ phương tiện
Câu 7: Dòng nào sau đây là bằng chứng làm sáng tỏ cho lí lẽ “Bạn thường quên đi sự biểu thị lòng biết ơn ở những hoàn cảnh dù đơn giản nhất” ?  

A. Khi người phục vụ mang đến cho bạn một đĩa thức ăn ngon, một cốc nước uống giải khát.

B. Trong lúc xếp hàng để đến lượt mình ở những nơi công cộng.

C. Tất cả những điều đó bạn có thể đơn giản thực hiện chúng bằng việc nói lời cảm ơn chân thành nhất.

D.  Giúp người giúp việc nhà bạn cảm thấy đỡ mệt nhọc hơn và thấy sự cống hiến của họ
Câu 8: Qua đoạn trích trên, tác giả đã thể hiện thái độ gì?

A. Ca ngợi                                        
C. Yêu cầu 

B. Khuyên bảo                                    
D. Đề nghị 

* Đọc và thực hiện yêu cầu: 

Câu 9: Em có đồng tình với ý kiến sau đây không? Vì sao?

    “Nói lời cảm ơn là cử chỉ đẹp và là cách ứng xử hay nhất để biểu thị lòng biết ơn của bạn với những người đã phục vụ và giúp đỡ bạn”.

Câu 10: Văn bản trên gửi đến chúng ta thông điệp gì? Từ đó, em thấy mình cần phải làm gì để thực hiện thông điệp đó?

PHẦN II: VIẾT (4.0 điểm)
      “Nói lời hay - Làm việc tốt” là một trong những phong trào có ý nghĩa tích cực đối với Thiếu nhi. Thông qua phong trào này, các bạn đội viên biết lễ phép, trung thực, phát ngôn chuẩn mực, ứng xử văn minh, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta vẫn thấy một số bạn học sinh thản nhiên nói tục, chửi bậy rất khó nghe. Bằng một bài văn có độ dài tối thiểu 1 trang giấy thi, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng trên. 
Chúc các em tự tin, làm tốt bài kiểm tra!
	TRƯỜNG THCS ĐỊNH CÔNG


	HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra:  06/05/2024

	Phần/

câu
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Ghi chú

	I.

Đọc hiểu

(6.0đ)
	Từ câu 1 đến câu 8
	* Chọn đáp án đúng:   

        Câu 1: D                       Câu 5: D

        Câu 2: A                       Câu 6: B

        Câu 3: C                       Câu 7: A

        Câu 4: B                       Câu 8: B
	4,0
	Mỗi đáp án đúng được 0,5đ

	
	Câu 9
	- HS nêu được quan điểm riêng của bản thân: đồng ý

- HS lí giải phù hợp: có thể là các ý sau:
+ Nói lời cảm ơn thể hiện là người có nhân cách, đạo đức (Thể hiện cách cư xử có văn hóa) .

+ Là cách thể hiện lòng biết ơn.

+ Khiến người khác cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, tạo động lực cho họ. .

+ Quan hệ người với người tốt hơn, XH trở nên văn minh, tốt đẹp...

HS có những cách diễn đạt khác hợp lí, GV linh hoạt cho điểm.
	0,25

0,75

	Lí giải mỗi ý phù hợp được 0,25 điểm

	
	Câu 10
	- HS nêu được thông điệp: lời cảm ơn có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống; cần biết nói lời cảm ơn

- HS nêu được những việc làm cần thiết, phù hợp. Có thể là: 
  + Biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ...

  + Biết nói lời hay, làm việc tốt.

  + Biết cảm ơn không chỉ bằng lời nói mà bằng những hành động việc làm cụ thể.

  + Biết cảm thông với những vất vả của người khác, trân trọng công sức của mọi người ...

HS nêu được những bài học khác hợp lí, GV linh hoạt cho điểm
	 0,5
0,5


	Mỗi bài học phù hợp được 0,25 điểm

	II.

Viết

(4,0đ)
	a. Bố cục
	Đảm bảo cấu trúc bài văn: bài viết phải có bố cục 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài).
	0,25
	

	
	b. Kiểu bài
	Xác định đúng kiểu bài nghị luận; vấn đề nghị luận về một hiện tượng chưa tốt. 
	0,25
	

	
	c. Nội dung
	1. Mở bài: 

- Giới thiệu vấn đề nghị luận: “Hiện tượng nói tục chửi bậy trong trường học”.
- Bày tỏ quan điểm/ý kiến về hiện tượng.
2. Thân bài: Đưa ra các ý kiến bàn luận
- Giải thích hiện tượng nói tục chửi bậy là gì?   

- Nêu biểu hiện/thực trạng của hiện tượng trong thực tế học đường: lời nói, nhắn tin…
- Nguyên nhân hiện tượng: Chủ quan, khách quan: 
- Những tác động tiêu cực đến cuộc sống
- Những giải pháp khắc phục hiện tượng
3. Kết bài
- Khẳng định quan điểm cá nhân: là hiện tượng xấu cần loại bỏ. 

- Thông điệp gửi tới mọi người và bản thân.
	2,5
	

	
	d. Chính tả
	Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, trình bày sạch sẽ..
	0,5
	

	
	e. Diễn đạt
	Sáng tạo: biết vào vấn đề sáng tạo, kết hợp các phương thức biểu đạt, … lời văn sinh động, giàu cảm xúc, lí lẽ thuyết phục, lập luận chặt chẽ. 
	0,5
	


